
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 





                                                             






SỔ GIÁO ÁN
LÝ THUYẾT

               Môn học: TRANG BỊ ĐIỆN TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI
                 Lớp : 20C1-CCK4, CTM1 	
        Khoá : 2018
                 Họ và tên giảng viên : BÙI ANH TUẤN
                 Năm học: 2021-2022 (HK1)

















Quyển số: 01







	
	







	
















	






























































	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương: Chương 1: Kỹ thuật điện
Thực hiện ngày 31/8, 01/09  năm 2021



Tên bài:	
CHƯƠNG 1: KỸ THUẬT ĐIỆN
1.1 Mạch điện một chiều
1.2 Mạch điện xoay chiều
- Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
	- Trình bày được những khái niệm cơ bản về mạch điện 1 chiều
	- Trình bày được những khái niệm cơ bản về mạch điện xoay chiều 1pha và 3 pha
	- Tính được các giá trị cơ bản trong mạch xoay chiều 1 pha
	- Tự chủ, trách nhiệm và nghiêm túc trong học tập
đồ dùng và phương tiện dạy học: 
- Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu, màn chiếu, máy tính
- Slide bài giảng Trang bị điện trong máy cắt kim loại
- Nền tảng Google Meet

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút
- Điểm danh sinh viên ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian  (phút)

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
+ Làm quen giữa thầy và trò trong buổi học đầu tiên. 
+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
+ Giới thiệu một số phương pháp học tập.
	
- Giới thiệu về bản thân cho sinh viên
- Cách thức liên hệ và trao đổi thông tin với sinh viên
- Giới thiệu về nội dung môn học cho sinh viên
	
- Lắng nghe, trao đổi thông tin với giảng viên
	
5 

	2
	Giảng bài mới
CHƯƠNG 1: KỸ THUẬT ĐIỆN
1.1 Mạch điện một chiều
1.1.1 Khái niệm cơ bản về mạch điện
1.1.2 Các thành phần cơ bản của mạch điện
1.1.3 Cách đấu mạch điện cơ bản
1.2 Mạch điện xoay chiều
1.2.1 Mạch điện xoay chiều 1 pha
1.2.2 Mạch điện xoay chiều 3 pha
	


- Chiếu Slide bài giảng
- Giải thích về bài học cho sinh viên
- Đối thoại, thảo luận về bài học với sinh viên
- Đưa ra ví dụ minh họa về bài học cho sinh viên
- Giải đáp thắc mắc về bài học cho sinh viên
	


- Lắng nghe, ghi chép nội dung bài học
- Thảo luận về nội dung bài học với giảng viên
- Nêu thắc mắc về bài học với giảng viên
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Tổng kết nội dung chính của bài
	- Nêu các lưu ý về bài học cho sinh viên
	- Lắng nghe, ghi chép cẩn thận
	

4 

	4
	Hướng dẫn tự học
- Về nhà đọc thêm tài liệu chính
	- Gỉang viên giao bài tập về nhà cho sinh viên
- Sinh viên về nhà đọc thêm tài liệu và làm bài tập giảng viên giao
	
1


	Nguồn tài liệu tham khảo 

	- Giáo trình Trang bị điện trong máy cắt kim loại, Khoa Cơ khí, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh, 2019.

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn





Chung Trần Thế Vinh
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2021
          Giảng viên





          Bùi Anh Tuấn




	
	
















	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương: Chương 1: Kỹ thuật điện
Thực hiện ngày 02, 03 tháng 09 năm 2021


Tên bài: 
	1.3 Các phần tử bảo vệ 
	
- Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
	- Trình bày được cấu tạo ứng dụng của các khí cụ bảo vệ như cầu chì, áp tô mát, rơ le nhiệt	
	- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các khí cụ bảo vệ như cầu chì, áp tô mát, rơ le nhiệt
- Tự chủ, trách nhiệm và nghiêm túc trong học tập
đồ dùng và phương tiện dạy học: 
- Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu, màn chiếu, máy tính
- Slide bài giảng Trang bị điện trong máy cắt kim loại
- Nền tảng Google Meet
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút
- Điểm danh sinh viên ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian  (phút)

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
+ Đặt câu hỏi về nội dung bài cũ, nêu gợi ý về nội dung bài mới
	
- Giới thiệu về nội dung bài học cho sinh viên
- Gợi nhớ lại kiến thức bài trước cho sinh viên
- Dẫn nhập vào bài mới 
	
- Lắng nghe, trao đổi thông tin với giảng viên
- Nhớ lại kiến thức bài trước
	
10

	2
	Giảng bài mới
1.3 Các phần tử bảo vệ
1.3.1 Cầu chì

1.3.2 Rơ le nhiệt

1.3.3 Áp tô mát

	
- Chiếu Slide bài giảng
- Giải thích về bài học cho sinh viên
- Đối thoại, thảo luận về bài học với sinh viên
- Đưa ra ví dụ minh họa về bài học cho sinh viên
- Giải đáp thắc mắc về bài học cho sinh viên

	
- Lắng nghe, ghi chép nội dung bài học
- Thảo luận về nội dung bài học với giảng viên
- Nêu thắc mắc về bài học với giảng viên
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Tổng kết nội dung chính của bài
	- Nêu các lưu ý về bài học cho sinh viên
	- Lắng nghe, ghi chép cẩn thận
	
4 

	4
	Hướng dẫn tự học
- Về nhà đọc thêm tài liệu chính
	- Gỉang viên giao bài tập về nhà cho sinh viên
- Sinh viên về nhà đọc thêm tài liệu và làm bài tập giảng viên giao
	
1 


	Nguồn tài liệu tham khảo 

	- Giáo trình Trang bị điện trong máy cắt kim loại, Khoa Cơ khí, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh, 2019.




	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn





Chung Trần Thế Vinh
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2021
          Giảng viên





          Bùi Anh Tuấn
















	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương: Chương 1: Kỹ thuật điện
Thực hiện ngày 07, 08 tháng 09 năm 2021


Tên bài: 
	1.4 Các phần tử điều khiển có tiếp điểm							1.5 Các phần tử điện từ
	
- Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
	- Trình bày được cấu tạo và chức năng cơ bản của các khí cụ điều khiển có tiếp điểm	
	- Trình bày được cấu tạo và chức năng cơ bản của các phần tử điện tử
	- Trình bày được nguyên lý hoạt động các khí cụ điều khiển có tiếp điểm
- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các phần tử điện từ
- Tự chủ, trách nhiệm và nghiêm túc trong học tập

đồ dùng và phương tiện dạy học: 
- Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu, màn chiếu, máy tính
- Slide bài giảng Trang bị điện trong máy cắt kim loại
- Nền tảng Google Meet
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút
- Điểm danh sinh viên.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian  (phút)

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
+ Đặt câu hỏi về nội dung bài cũ, nêu gợi ý về nội dung bài mới
	
- Giới thiệu về nội dung bài học cho sinh viên
- Gợi nhớ lại kiến thức bài trước cho sinh viên
- Dẫn nhập vào bài mới
	
- Lắng nghe, trao đổi thông tin với giảng viên
- Nhớ lại kiến thức bài trước
	
10 

	2
	Giảng bài mới
1.4 Các phần tử điều khiển có tiếp điểm
1.4.1 Công tắc – công tắc hành trình
1.4.2 Nút nhấn
1.4.3 Công tắc tơ
1.4.4 Rơ le điện từ
1.4.5 Rơ le thời gian
1.5 Các Phần tử điện từ
1.5.1 Ly hợp điện từ kiểu ma sát
1.5.2 Ly hợp điện từ kiểu bám
1.5.3 Nam châm điện – Phanh hãm điện từ
	
- Chiếu Slide bài giảng
- Giải thích về bài học cho sinh viên
- Đối thoại, thảo luận về bài học với sinh viên
- Đưa ra ví dụ minh họa về bài học cho sinh viên
- Giải đáp thắc mắc về bài học cho sinh viên

	
- Lắng nghe, ghi chép nội dung bài học
- Thảo luận về nội dung bài học với giảng viên
- Nêu thắc mắc về bài học với giảng viên
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Tổng kết nội dung chính của bài
	- Nêu các lưu ý về bài học cho sinh viên
	- Lắng nghe, ghi chép cẩn thận
	
4

	4
	Hướng dẫn tự học
- Về nhà đọc thêm tài liệu chính
	- Gỉang viên giao bài tập về nhà cho sinh viên
- Sinh viên về nhà đọc thêm tài liệu và làm bài tập giảng viên giao
	
1


	Nguồn tài liệu tham khảo 

	- Giáo trình Trang bị điện trong máy cắt kim loại, Khoa Cơ khí, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh, 2019.




	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn





Chung Trần Thế Vinh
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2021
          Giảng viên





          Bùi Anh Tuấn















	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương: Chương 2: Kỹ thuật điện tử
Thực hiện ngày 09,10 tháng 09 năm 2021



Tên bài: 	
Chương 2: Kỹ thuật điện tử
2.1 Chất bán dẫn
2.2 Các mạch chỉnh lưu dùng Diode

- Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
	- Trình bày được những khái niệm cơ bản về chất bán dẫn
- Trình bày được những nguyên lý cơ bản của các mạch chỉnh lưu sử dụng Diode.
- Tự chủ, trách nhiệm và nghiêm túc trong học tập

đồ dùng và phương tiện dạy học: 
- Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu, màn chiếu, máy tính
- Slide bài giảng Trang bị điện trong máy cắt kim loại
- Nền tảng Google Meet

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút
- Điểm danh sinh viên.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian  (phút)

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
+ Đặt câu hỏi về nội dung bài cũ, nêu gợi ý về nội dung bài mới
	
- Giới thiệu về nội dung bài học cho sinh viên
- Gợi nhớ lại kiến thức bài trước cho sinh viên
- Dẫn nhập vào bài mới
	
- Lắng nghe, trao đổi thông tin với giảng viên
- Nhớ lại kiến thức bài trước
	
10

	2
	Giảng bài mới

2.1  Chất bán dẫn
2.1.1 Khái niệm cơ bản về chất bán dẫn
2.1.2 Các loại Diode
2.2 Các mạch chỉnh lưu dùng Diode
2.2.1 Mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ
2.2.2 Mạch chỉnh lưu toàn kỳ

	

- Chiếu Slide bài giảng
- Giải thích về bài học cho sinh viên
- Đối thoại, thảo luận về bài học với sinh viên
- Đưa ra ví dụ minh họa về bài học cho sinh viên
- Giải đáp thắc mắc về bài học cho sinh viên
	

- Lắng nghe, ghi chép nội dung bài học
- Thảo luận về nội dung bài học với giảng viên
- Nêu thắc mắc về bài học với giảng viên
	


35

45 
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20



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Tổng kết nội dung chính của bài
	- Nêu các lưu ý về bài học cho sinh viên
	- Lắng nghe, ghi chép cẩn thận
	
4

	4
	Hướng dẫn tự học
- Về nhà đọc thêm tài liệu chính
	- Gỉang viên giao bài tập về nhà cho sinh viên
- Sinh viên về nhà đọc thêm tài liệu và làm bài tập giảng viên giao
	1 


	Nguồn tài liệu tham khảo 

	- Giáo trình Trang bị điện trong máy cắt kim loại, Khoa Cơ khí, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh, 2019.




	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn





Chung Trần Thế Vinh
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 năm 2021
          Giảng viên





          Bùi Anh Tuấn

















	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương: Chương 3: Các mạch điều khiển cơ bản
Thực hiện ngày 14, 15 tháng 09 năm 2021



Tên bài: 	
Chương 3: Các mạch điều khiển cơ bản
3.1 Các mạch điều khiển cơ bản 

- Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các mạch điều khiển cơ bản.
- Trình bày được các khí cụ dùng trong mạch điều khiển cơ bản
- Tự chủ, trách nhiệm và nghiêm túc trong học tập

đồ dùng và phương tiện dạy học: 
- Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu, màn chiếu, máy tính
- Slide bài giảng Trang bị điện trong máy cắt kim loại
- Nền tảng Google Meet

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút
- Điểm danh sinh viên.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
+ Đặt câu hỏi về nội dung bài cũ, nêu gợi ý về nội dung bài mới
	
- Giới thiệu về nội dung bài học cho sinh viên
- Gợi nhớ lại kiến thức bài trước cho sinh viên
- Dẫn nhập vào bài mới
	
- Lắng nghe, trao đổi thông tin với giảng viên
- Nhớ lại kiến thức bài trước
	
10

	2
	Giảng bài mới
CHƯƠNG 3: CÁC MẠCH ĐIỀU KHIỂN CƠ BẢN
3.1 Các mạch điều khiển cơ bản
3.1.1 Mạch điều khiển một công tắc tơ
3.1.2 Mạch điều khiển nhiều công tắc tơ
3.1.3 Mạch hoạt động trình tự

	



-  Chiếu Slide bài giảng
- Giải thích về bài học cho sinh viên
- Đối thoại, thảo luận về bài học với sinh viên
- Đưa ra ví dụ minh họa về bài học cho sinh viên
- Giải đáp thắc mắc về bài học cho sinh viên
	



- Lắng nghe, ghi chép nội dung bài học
- Thảo luận về nội dung bài học với giảng viên
- Nêu thắc mắc về bài học với giảng viên
	





35

40

40



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Tổng kết nội dung chính của bài
	- Nêu các lưu ý về bài học cho sinh viên
	- Lắng nghe, ghi chép cẩn thận
	
4 

	4
	Hướng dẫn tự học
- Về nhà đọc thêm tài liệu chính
	- Gỉang viên giao bài tập về nhà cho sinh viên
- Sinh viên về nhà đọc thêm tài liệu và làm bài tập giảng viên giao
	1


	Nguồn tài liệu tham khảo 

	- Giáo trình Trang bị điện trong máy cắt kim loại, Khoa Cơ khí, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh, 2019.



	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn





Chung Trần Thế Vinh
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2021
          Giảng viên





          Bùi Anh Tuấn

















	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương: Chương 3: Các mạch điều khiển cơ bản
Thực hiện ngày 16, 17 tháng 09 năm 2021



Tên bài: 	
3.2 Các mạch điều khiển động cơ mở máy trực tiếp 

- Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được nguyên lý cơ bản của các mạch điều khiển động cơ mở máy trực tiếp
- Trình bày được các khí cụ dùng trong mạch điều khiển động cơ mở máy trực tiếp
- Tự chủ, trách nhiệm và nghiêm túc trong học tập

đồ dùng và phương tiện dạy học: 
- Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu, màn chiếu, máy tính
- Slide bài giảng Trang bị điện trong máy cắt kim loại
- Nền tảng Google Meet

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút
- Điểm danh sinh viên.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
+ Đặt câu hỏi về nội dung bài cũ, nêu gợi ý về nội dung bài mới
	
- Giới thiệu về nội dung bài học cho sinh viên
- Gợi nhớ lại kiến thức bài trước cho sinh viên
- Dẫn nhập vào bài mới
	
- Lắng nghe, trao đổi thông tin với giảng viên
- Nhớ lại kiến thức bài trước
	
10 

	2
	Giảng bài mới
3.2 Các mạch điều khiển động cơ mở máy trực tiếp
3.2.1 Mạch điều khiển động cơ quay một chiều
3.2.2 Mạch điều khiển động cơ quay hai chiều

	



-  Chiếu Slide bài giảng
- Giải thích về bài học cho sinh viên
- Đối thoại, thảo luận về bài học với sinh viên
- Đưa ra ví dụ minh họa về bài học cho sinh viên
- Giải đáp thắc mắc về bài học cho sinh viên
	



- Lắng nghe, ghi chép nội dung bài học
- Thảo luận về nội dung bài học với giảng viên
- Nêu thắc mắc về bài học với giảng viên
	



60
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Tổng kết nội dung chính của bài
	- Nêu các lưu ý về bài học cho sinh viên
	- Lắng nghe, ghi chép cẩn thận
	
4 

	4
	Hướng dẫn tự học
- Về nhà đọc thêm tài liệu chính
	- Gỉang viên giao bài tập về nhà cho sinh viên
- Sinh viên về nhà đọc thêm tài liệu và làm bài tập giảng viên giao
	1


	Nguồn tài liệu tham khảo 

	- Giáo trình Trang bị điện trong máy cắt kim loại, Khoa Cơ khí, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh, 2019.



	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn





Chung Trần Thế Vinh
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2021
          Giảng viên





          Bùi Anh Tuấn











	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương: Chương 3: Các mạch điều khiển cơ bản
Thực hiện ngày 21, 22 tháng 09 năm 2021



Tên bài: 	
3.3 Các mạch điều khiển động cơ mở máy gián tiếp

- Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
	- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các mạch điều khiển động cơ mở máy gián tiếp
- Trình bày được các khí cụ dùng trong mạch điều khiển động cơ mở máy gián tiếp
- Tự chủ, trách nhiệm và nghiêm túc trong học tập

đồ dùng và phương tiện dạy học: 
- Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu, màn chiếu, máy tính
- Slide bài giảng Trang bị điện trong máy cắt kim loại
- Nền tảng Google Meet

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút
- Điểm danh sinh viên.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
+ Đặt câu hỏi về nội dung bài cũ, nêu gợi ý về nội dung bài mới
	
- Giới thiệu về nội dung bài học cho sinh viên
- Gợi nhớ lại kiến thức bài trước cho sinh viên
- Dẫn nhập vào bài mới
	
- Lắng nghe, trao đổi thông tin với giảng viên
- Nhớ lại kiến thức bài trước
	
10 

	2
	Giảng bài mới
3.3 Các mạch điều khiển động cơ mở máy gián tiếp
3.3.1 Mạch khởi động sao – tam giác
3.3.2 Mạch khởi động bằng điện trở phụ mắc vào Stato

	



-  Chiếu Slide bài giảng
- Giải thích về bài học cho sinh viên
- Đối thoại, thảo luận về bài học với sinh viên
- Đưa ra ví dụ minh họa về bài học cho sinh viên
- Giải đáp thắc mắc về bài học cho sinh viên
	



- Lắng nghe, ghi chép nội dung bài học
- Thảo luận về nội dung bài học với giảng viên
- Nêu thắc mắc về bài học với giảng viên
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Tổng kết nội dung chính của bài
	- Nêu các lưu ý về bài học cho sinh viên
	- Lắng nghe, ghi chép cẩn thận
	
4

	4
	Hướng dẫn tự học
- Về nhà đọc thêm tài liệu chính
	- Gỉang viên giao bài tập về nhà cho sinh viên
- Sinh viên về nhà đọc thêm tài liệu và làm bài tập giảng viên giao
	1


	Nguồn tài liệu tham khảo 

	- Giáo trình Trang bị điện trong máy cắt kim loại, Khoa Công nghệ cơ khí, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh, 2019.

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn





Chung Trần Thế Vinh
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2021
          Giảng viên





          Bùi Anh Tuấn
















	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương: Chương 3: Các mạch điều khiển cơ bản
Thực hiện ngày 23, 24 tháng 09 năm 2021



Tên bài: 	
3.3 Các mạch điều khiển động cơ mở máy gián tiếp (tt)
 	3.4 Kiểm tra

- Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
	- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các mạch điều khiển động cơ mở máy gián tiếp
- Trình bày được các khí cụ dùng trong mạch điều khiển động cơ mở máy gián tiếp
- Tự chủ, trách nhiệm và nghiêm túc trong học tập
- SV thực hiện tốt bài kiểm tra 

đồ dùng và phương tiện dạy học: 
- Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu, màn chiếu, máy tính
- Slide bài giảng Trang bị điện trong máy cắt kim loại
- Nền tảng Google Meet

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút
- Điểm danh sinh viên.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
+ Đặt câu hỏi về nội dung bài cũ, nêu gợi ý về nội dung bài mới
	
- Giới thiệu về nội dung bài học cho sinh viên
- Gợi nhớ lại kiến thức bài trước cho sinh viên
- Dẫn nhập vào bài mới
	
- Lắng nghe, trao đổi thông tin với giảng viên
- Nhớ lại kiến thức bài trước
	
10 

	2
	Giảng bài mới
3.3 Các mạch điều khiển động cơ mở máy gián tiếp (tt)
3.3.3 Mạch khởi động thông qua máy biến áp tự ngẫu










3.4 Kiểm tra
	



-  Chiếu Slide bài giảng
- Giải thích về bài học cho sinh viên
- Đối thoại, thảo luận về bài học với sinh viên
- Đưa ra ví dụ minh họa về bài học cho sinh viên
- Giải đáp thắc mắc về bài học cho sinh viên
- GV ra đề cho SV làm kiểm tra
	



- Lắng nghe, ghi chép nội dung bài học
- Thảo luận về nội dung bài học với giảng viên
- Nêu thắc mắc về bài học với giảng viên






- SV thực hiện bài kiểm tra
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Tổng kết nội dung chính của bài
	- Nêu các lưu ý về bài học cho sinh viên
	- Lắng nghe, ghi chép cẩn thận
	
4

	4
	Hướng dẫn tự học
- Về nhà đọc thêm tài liệu chính
	- Gỉang viên giao bài tập về nhà cho sinh viên
- Sinh viên về nhà đọc thêm tài liệu và làm bài tập giảng viên giao
	1


	Nguồn tài liệu tham khảo 

	- Giáo trình Trang bị điện trong máy cắt kim loại, Khoa Công nghệ cơ khí, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh, 2019.

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn





Chung Trần Thế Vinh
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2021
          Giảng viên





          Bùi Anh Tuấn












	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương: Chương 4: Trang bị điện trong máy cắt kim loại
Thực hiện ngày 28, 29 tháng 09 năm 2021



Tên bài: 	
Chương 4: Trang bị điện trong máy cắt kim loại
4.1 Giới thiệu chung
4.2 Trang bị điện trong máy tiện

- Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
	
- Trình bày được cấu trúc, sơ đồ của một hệ thống điện trong các máy tiện thông dụng 
- Trình bày được các khí cụ điện trang bị trong nhóm máy tiện thông dụng
- SV thực hiện tốt bài kiểm tra 

đồ dùng và phương tiện dạy học: 
- Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu, màn chiếu, máy tính
- Slide bài giảng Trang bị điện trong máy cắt kim loại
- Nền tảng Google Meet

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút
- Điểm danh sinh viên.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
+ Đặt câu hỏi về nội dung bài cũ, nêu gợi ý về nội dung bài mới
	
- Giới thiệu về nội dung bài học cho sinh viên
- Gợi nhớ lại kiến thức bài trước cho sinh viên
- Dẫn nhập vào bài mới
	
- Lắng nghe, trao đổi thông tin với giảng viên
- Nhớ lại kiến thức bài trước
	
10

	2
	Giảng bài mới
4.1 Giới thiệu chung

4.2 Trang bị điện trong máy tiện

	
-  Chiếu Slide bài giảng
- Giải thích về bài học cho sinh viên
- Đối thoại, thảo luận về bài học với sinh viên
- Đưa ra ví dụ minh họa về bài học cho sinh viên
- Giải đáp thắc mắc về bài học cho sinh viên
	
- Lắng nghe, ghi chép nội dung bài học
- Thảo luận về nội dung bài học với giảng viên
- Nêu thắc mắc về bài học với giảng viên
	
45

70






	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Tổng kết nội dung chính của bài
	- Nêu các lưu ý về bài học cho sinh viên
	- Lắng nghe, ghi chép cẩn thận
	
4 

	4
	Hướng dẫn tự học
- Về nhà đọc thêm tài liệu chính
	- Gỉang viên giao bài tập về nhà cho sinh viên
- Sinh viên về nhà đọc thêm tài liệu và làm bài tập giảng viên giao
	1


	Nguồn tài liệu tham khảo 

	- Giáo trình Trang bị điện trong máy cắt kim loại, Khoa Cơ khí, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh, 2019.

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn





Chung Trần Thế Vinh
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2021
          Giảng viên





          Bùi Anh Tuấn
















	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương: Chương 4: Trang bị điện trong máy cắt kim loại
Thực hiện ngày 30/09, 01/10 năm 2021



Tên bài: 	
4.3 Trang bị điện trong máy phay
		4.4 Kiểm tra

- Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
	
- Trình bày được cấu trúc, sơ đồ của một hệ thống điện trong các máy phay thông dụng 
- Trình bày được các khí cụ điện trang bị trong nhóm máy phay thông dụng
- SV thực hiện tốt bài kiểm tra 

đồ dùng và phương tiện dạy học: 
- Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu, màn chiếu, máy tính
- Slide bài giảng Trang bị điện trong máy cắt kim loại
- Nền tảng Google Meet

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút
- Điểm danh sinh viên.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
+ Đặt câu hỏi về nội dung bài cũ, nêu gợi ý về nội dung bài mới
	
- Giới thiệu về nội dung bài học cho sinh viên
- Gợi nhớ lại kiến thức bài trước cho sinh viên
- Dẫn nhập vào bài mới
	
- Lắng nghe, trao đổi thông tin với giảng viên
- Nhớ lại kiến thức bài trước
	
10 

	
2
	
4.3 Trang bị điện trong máy phay











4.4 Kiểm tra
	
- Chiếu Slide bài giảng
- Giải thích về bài học cho sinh viên
- Đối thoại, thảo luận về bài học với sinh viên
- Đưa ra ví dụ minh họa về bài học cho sinh viên
- Giải đáp thắc mắc về bài học cho sinh viên
- GV ra đề cho SV làm kiểm tra
	
- Lắng nghe, ghi chép nội dung bài học
- Thảo luận về nội dung bài học với giảng viên
- Nêu thắc mắc về bài học với giảng viên






- SV thực hiện bài kiểm tra
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Tổng kết nội dung chính của bài
	- Nêu các lưu ý về bài học cho sinh viên
	- Lắng nghe, ghi chép cẩn thận
	
4 

	4
	Hướng dẫn tự học
- Về nhà đọc thêm tài liệu chính
	- Gỉang viên giao bài tập về nhà cho sinh viên
- Sinh viên về nhà đọc thêm tài liệu và làm bài tập giảng viên giao
	1


	Nguồn tài liệu tham khảo 

	- Giáo trình Trang bị điện trong máy cắt kim loại, Khoa Cơ khí, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh, 2019.

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn





Chung Trần Thế Vinh
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2021
          Giảng viên





          Bùi Anh Tuấn
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